
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

38 Thoại Ngọc Hầu, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

500.000.000 VNĐ

08/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI BĂNG

4101624139

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

8. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

9. Dịch vụ ăn uống khác 5629

10. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

11. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

12. Hoạt động phải đảm bảo điều kiện, giấy phép kinh doanh theo 
quy định.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI 
BĂNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0784090159
Email: cushinketoandv2021@gmail.co

m

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 052061009762

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

NGUYỄN QUẬN Nam
15/01/1961 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052061009762
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUẬN Nam

15/01/1961 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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